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 Công ty cổ phần Than Hà Lầm–Vinacomin nhiệm kỳ IV (2023÷2028) 
 
 

 
1. Họ và tên:   TRẦN VĂN CỪ  
2. Giới tính:   Nam   
3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 13 tháng 12 năm 1973 
4. Nơi sinh: Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
5. Quốc tịch:   Việt Nam  
6. Dân tộc:   Kinh    
7. Quê quán:  Xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 
8. Số căn cước công dân:   022073002188 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG            

về dân cư, cấp ngày 22/4/2021 
9. Địa chỉ thường trú: Số 11 TT1A Khu đô thị Tây nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
10. Điện thoại liên lạc:   0913 086 873 
11. Trình độ văn hoá:  12/12   
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ 
13. Quá trình công tác:  

Thời gian từ 
tháng năm÷ tháng năm 

Đơn vị công tác Chức vụ 

11/1994  08/1995 Mỏ than Tân Lập Chuyên viên 
09/1995  02/1998 Công ty than Hòn Gai Chuyên viên 
03/1998  04/2002 Tập đoàn Công nghiệp Than – 

Khoáng sản Việt Nam 
Chuyên viên 

05/2002  05/2011 Phó trưởng Ban Tổ chức - Cán 
bộ 

06/2011  05/2012 Công ty cổ phần than Vàng Danh Phó giám đốc 
06/2012  04/2015 Tập đoàn Công nghiệp Than – 

Khoáng sản Việt Nam 
Trưởng ban Lao động – Tiền 
lương 

05/2015  11/2024 Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự 

Từ 24/11/2024 đến nay Tập đoàn Công nghiệp Than – 
Khoáng sản Việt Nam 

Trưởng ban Quản lý vốn 

14. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than 
– Khoáng sản Việt Nam 

15.  Chức vụ công tác ở công ty khác: 
- Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV 
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin 



16. Mối quan hệ gia đình  

TT Họ và tên Quan 
hệ 

Số 
CMND/CCCD 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

1 Trần Văn Cảo Bố đẻ 
Số 

030040009641 
Ngày 30.9.2024 

Hưu trí 
 

2 Vũ Thị Dung Mẹ vợ 
Số 

030148003068 
Ngày 14.4.2021 

Hưu trí 
 

3 Nguyễn Vũ Hồng 
Giang Vợ 

Số 
022174005588 
Ngày 25.4.2021 

Kỹ sư kinh tế mỏ, 
Phó trưởng phòng 

Tổng công ty 
Công nghiệp mỏ 
Việt Bắc TKV - 
CTCP 

4 Trần Khánh Linh Con đẻ 

Số 
022199000001 

Ngày 
22.11.2024 

Cử nhân quản trị 
chuỗi cung ứng 

và Logicstic, 
Chuyên viên 

Tổng công ty 
Công nghiệp 
Hóa chất mỏ 

5 Trần Hải Yến Con đẻ 

Số 
001307009819 

Ngày 
19.10.2022 

Học sinh 
 

6 Trần Văn Đức Anh ruột 
Số 

030061009521 
Ngày 30.5.2024 

Hưu trí 
 

7 Nguyễn Thị Hoa Chị dâu 
Số 

031166001915 
Ngày 10.8.2021 

Hưu trí 
 

8 Trần Thị Lệ Chị ruột 
Số 

022172003193 
Ngày 27.5.2021 

Hưu trí 
 

9 Ngô Thế Phiệt Anh rể 
Số 

040068042404 
Ngày 28.6.2021 

Kỹ sư khai thác 
mỏ, Người quản 

lý phần vốn 

Tập đoàn Công 
nghiệp Than – 
Khoáng sản VN 

17. Số cổ phần nắm giữ: 18.860.238 cổ phần (tại Công ty CP Than Hà Lầm- 
Vinacomin). 

- Sở hữu cá nhân:           0 (không) cổ phần;  
- Đại diện phần vốn Nhà nước: 18.860.238 cổ phần (bằng 74% vốn điều lệ). 

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không 
19. Hành vi, vi phạm pháp luật:  không 
20. Các khoản nợ đối với Công ty:  không 
21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:  không 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về những nội dung trên./. 

                                                                                Người tự kê khai 
                                                                                 
 

                                                                              Trần Văn Cừ 


